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ĐÁP ÁN ĐỀ THI HỌC KỲ
MÔN: VLNĐL
PHẦN I. TRẮC NGHIỆM (6 Điểm) – Mỗi câu đúng được 0,25 điểm
Mã đề: 109
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Mã đề: 153
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Mã đề: 180
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Mã đề: 134

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	A
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	B
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	C
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	D
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	
	21
	22
	23
	24

	A
	
	
	
	

	B
	
	
	
	

	C
	
	
	
	

	D
	
	
	
	





PHẦN II. TỰ LUẬN (4 Điểm)
Mã đề: 109
	[bookmark: _Hlk119318878]Một tấm panel lắp ghép gồm các lớp vật liệu: hai mặt ngoài là 2 lớp tôn có chiều dày 1 = 3 = 1 mm, 1 = 3 = 40 W/(m.K) được bọc một lớp cách nhiệt có 2 = 0,3 W/(m.K). Biết nhiệt độ kho lạnh là tf1 = -30oC; hệ số tỏa nhiệt đối lưu trong kho lạnh là 1 = 400 W/(m2.K); nhiệt độ bề mặt ngoài của vách kho lạnh là tw4 = 21oC. 
a) Hãy xác định bề dày lớp cách nhiệt sao cho mật độ dòng nhiệt truyền qua 1 m2 diện tích vách kho lạnh là 0,6 kW/m2 
b) Nếu không khí bên ngoài có nhiệt độ nhiệt kế khô 32oC và độ ẩm không khí  = 70%, hãy tính toán, kiểm tra xem vách phẳng có khả năng bị đọng sương hay không?
c) Hãy chọn trong những vật liệu dưới đây để vách phẳng không bị đọng sương với điều kiện môi trường ở câu b? Giải thích?
	Vật liệu cách nhiệt
	Hệ số dẫn nhiệt ;W/(m.K)
	Độ dày (mm)

	Vật liệu A
	0,3
	30

	Vật liệu B
	0,6
	40

	Vật liệu C
	0,5
	40




	CÂU
	ĐÁP ÁN
	ĐIỂM

	a)
	q == 1(tf1 – tw1) = - 600 W/m2 => tw1 = -28,5oC
	1đ

	
	= - 600 W/m2
=>  0,0247 m = 24,7 mm
	1đ

	b)
	nhiệt độ nhiệt kế khô 32oC và độ ẩm không khí  = 70%
=> ts = 25,84oC
Nhiệt độ lớp ngoài cùng tw4 = 21oC < ts = 25,84oC
=> Có hiện tượng đọng sương vách phẳng ngoài cùng của kho lạnh

	1đ

	c)
	Ta có nhiệt độ đọng sương ts = 25,84oC
Trường hợp Vật liệu A
= -600 W/m2
=>  31oC => không có hiện tượng đọng sương
Trường hợp Vật liệu B
= -600 W/m2
=>  11,53oC => có hiện tượng đọng sương
Trường hợp Vật liệu C
= -600 W/m2
=> =>  19,53oC => có hiện tượng đọng sương
 Vậy lựa chọn phương án vật liệu cách nhiệt A
	1đ





Mã đề: 153
	Một tấm panel lắp ghép gồm các lớp vật liệu: hai mặt ngoài là 2 lớp tôn có chiều dày 1 = 3 = 0,5 mm, 1 = 3 = 40 W/(m.K) được bọc một lớp cách nhiệt có 2 = 0,6 W/(m.K). Biết nhiệt độ kho lạnh là tf1 = -20oC; hệ số tỏa nhiệt đối lưu trong kho lạnh là 1 = 200 W/(m2.K); nhiệt độ bề mặt ngoài của vách kho lạnh là tw4 = 23oC. 
a) Hãy xác định bề dày lớp cách nhiệt sao cho mật độ dòng nhiệt truyền qua 1 m2 diện tích vách kho lạnh là 0,4 kW/m2 
b) Nếu không khí bên ngoài có nhiệt độ nhiệt kế khô 30oC và độ ẩm không khí  = 80%, hãy tính toán, kiểm tra xem vách phẳng có khả năng bị đọng sương hay không?
c) Hãy chọn trong những vật liệu dưới đây để vách phẳng không bị đọng sương với điều kiện môi trường ở câu b? Giải thích?
	Vật liệu cách nhiệt
	Hệ số dẫn nhiệt ;W/(m.K)
	Độ dày (mm)

	Vật liệu A
	0,3
	30

	Vật liệu B
	0,6
	40

	Vật liệu C
	0,5
	60




	CÂU
	ĐÁP ÁN
	ĐIỂM

	a)
	q == 1(tf1 – tw1) = - 400 W/m2 => tw1 = -18oC
	1đ

	
	= - 400 W/m2
=>  0,06148 m = 61,48 mm
	1đ

	b)
	nhiệt độ nhiệt kế khô 30oC và độ ẩm không khí φ = 80%, 
=> ts = 26,17oC
Nhiệt độ lớp ngoài cùng tw4 = 23oC < ts = 26,17oC
=> Có hiện tượng đọng sương vách phẳng ngoài cùng của kho lạnh

	1đ

	c)
	Ta có nhiệt độ đọng sương ts = 26,17oC
Trường hợp Vật liệu A
= -400 W/m2
=>  22,01oC => có hiện tượng đọng sương
Trường hợp Vật liệu B
= -400 W/m2
=>  8,67oC => có hiện tượng đọng sương
Trường hợp Vật liệu C
= -400 W/m2
=> =>  30,01oC => không có hiện tượng đọng sương
 Vậy lựa chọn phương án vật liệu cách nhiệt C
	1đ





Mã đề: 180
	Một tấm panel lắp ghép gồm các lớp vật liệu: hai mặt ngoài là 2 lớp tôn có chiều dày 1 = 3 = 0,5 mm, 1 = 3 = 40 W/(m.K) được bọc một lớp cách nhiệt có 2 = 0,5 W/(m.K). Biết nhiệt độ kho lạnh là tf1 = - 40oC; hệ số tỏa nhiệt đối lưu trong kho lạnh là 1 = 300 W/(m2.K); nhiệt độ bề mặt ngoài của vách kho lạnh là tw4 = 24oC. 
a) Hãy xác định bề dày lớp cách nhiệt sao cho mật độ dòng nhiệt truyền qua 1 m2 diện tích vách kho lạnh là 0,5 kW/m2 
b) Nếu không khí bên ngoài có nhiệt độ nhiệt kế khô 33oC và độ ẩm không khí  = 75%, hãy tính toán, kiểm tra xem vách phẳng có khả năng bị đọng sương hay không?
c) Hãy chọn trong những vật liệu dưới đây để vách phẳng không bị đọng sương với điều kiện môi trường ở câu b? Giải thích?
	Vật liệu cách nhiệt
	Hệ số dẫn nhiệt ;W/(m.K)
	Độ dày (mm)

	Vật liệu A
	0,30
	30

	Vật liệu B
	0,40
	50

	Vật liệu C
	0,36
	50




	CÂU
	ĐÁP ÁN
	ĐIỂM

	a)
	q == 1(tf1 – tw1) = - 500 W/m2 => tw1 = -38,33oC
	1đ

	
	= - 500 W/m2
=>  0,06231 m = 62,31 mm
	1đ

	b)
	nhiệt độ nhiệt kế khô 33oC và độ ẩm không khí  = 75%, 
=> ts = 27,97oC
Nhiệt độ lớp ngoài cùng tw4 = 24oC < ts = 27,97oC
=> Có hiện tượng đọng sương vách phẳng ngoài cùng của kho lạnh

	1đ

	c)
	Ta có nhiệt độ đọng sương ts = 26,17oC
Trường hợp Vật liệu A
= -500 W/m2
=>  11,68oC => có hiện tượng đọng sương
Trường hợp Vật liệu B
= -500 W/m2
=>  24,18oC => có hiện tượng đọng sương
Trường hợp Vật liệu C
= -500 W/m2
=> =>  19,53oC => không có hiện tượng đọng sương
 Vậy lựa chọn phương án vật liệu cách nhiệt C
	1đ





Mã đề: 134
	[bookmark: _GoBack]Một tấm panel lắp ghép gồm các lớp vật liệu: hai mặt ngoài là 2 lớp tôn có chiều dày 1 = 3 = 1 mm, 1 = 3 = 40 W/(m.K) được bọc một lớp cách nhiệt có 2 = 0,2 W/(m.K). Biết nhiệt độ kho lạnh là tf1 = - 45oC; hệ số tỏa nhiệt đối lưu trong kho lạnh là 1 = 300 W/(m2.K); nhiệt độ bề mặt ngoài của vách kho lạnh là tw4 = 23oC. 
a) Hãy xác định bề dày lớp cách nhiệt sao cho mật độ dòng nhiệt truyền qua 1 m2 diện tích vách kho lạnh là 0,2 kW/m2 
b) Nếu không khí bên ngoài có nhiệt độ nhiệt kế khô 32oC và độ ẩm không khí  = 75%, hãy tính toán, kiểm tra xem vách phẳng có khả năng bị đọng sương hay không?
c) Hãy chọn trong những vật liệu dưới đây để vách phẳng không bị đọng sương với điều kiện môi trường ở câu b? Giải thích?
	Vật liệu cách nhiệt
	Hệ số dẫn nhiệt ;W/(m.K)
	Độ dày (mm)

	Vật liệu A
	0,10
	30

	Vật liệu B
	0,15
	50

	Vật liệu C
	0,11
	50




	CÂU
	ĐÁP ÁN
	ĐIỂM

	a)
	q == 1(tf1 – tw1) = - 200 W/m2 => tw1 = - 44,33oC
	1đ

	
	= - 200 W/m2
=>  0,0443 m = 44,30 mm
	1đ

	b)
	nhiệt độ nhiệt kế khô 32oC và độ ẩm không khí  = 75%, 
=> ts = 27,97oC
Nhiệt độ lớp ngoài cùng tw4 = 23oC < ts = 25,35oC
=> Có hiện tượng đọng sương vách phẳng ngoài cùng của kho lạnh

	1đ

	c)
	Ta có nhiệt độ đọng sương ts = 25,35oC
Trường hợp Vật liệu A
= -200 W/m2
=>  15,68oC => có hiện tượng đọng sương
Trường hợp Vật liệu B
= -200 W/m2
=>  22,34oC => có hiện tượng đọng sương
Trường hợp Vật liệu C
= -200 W/m2
=> =>  28,4oC => không có hiện tượng đọng sương
 Vậy lựa chọn phương án vật liệu cách nhiệt C
	1đ
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